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Luật Hành Chính Là Gì? 

  

Tòa Đặc Trách Tham Gia Xét Xử Như Thế Nào 

Nếu bạn không nhất trí với 
quyết định có ảnh hưởng tới 
bạn mà một cơ quan chính 
quyền cụ thể đã đưa ra, một 
ban đặc biệt (toà đặc trách 
hành chính) sẽ xét xử khiếu 
nại của bạn và đưa ra phán 
quyết về vụ việc của bạn. Ví 
dụ, nếu một cơ quan chính 
quyền liên bang từ chối quyền 
lợi bảo hiểm nghề nghiệp của 
bạn khi bị mất việc làm, một 

tòa đặc trách đặc biệt sẽ xét xử khiếu nại của bạn. Tòa đặc trách đôi 
khi được gọi là “ban” hay “ủy ban". Ở BC, các thủ tục của toà đặc trách 
chịu chi phối theoĐạo Luật Tòa Đặc Trách Hành Chính , cũng như các 
luật lệ và quy định nội bộ của mỗi cơ quan, ủy ban hoặc ban. 

Các Kiểu Tòa Đặc Trách 
Có hàng trăm toà đặc trách cấp liên bang, tỉnh và tự trị - một số tòa 
đặc trách cố gắng giải quyết tranh chấp giữa các bên và một số khác 
thì thiết lập các tiêu chuẩn và quy định đối với các ngành cụ thể. Nhìn 
chung, chúng ta có thể phân loại tòa đặc trách theo nhiệm vụ của 
chúng - nghĩa là, họ được thành lập để làm gì: 

 Tòa đặc trách phân xử giải quyết tranh chấp  giữa hai bên.   
 Một số tòa đặc trách đưa ra phán quyết về quyền hoặc lợi ích của 

một người. 
 Một số tòa đặc trách xét xử các khiếu nại về nghề nghiệp.  

http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20A%20--/Administrative%20Tribunals%20Act%20%20SBC%202004%20%20c.%2045/00_04045_01.xml
http://www.adminlawbc.ca/administrative-tribunals/dispute-resolution-adjudicative-tribunals/
http://www.adminlawbc.ca/administrative-tribunals/rights-and-benefits/
http://www.adminlawbc.ca/administrative-tribunals/complaints-about-professionals-and-other-workers/


    

Chương Trình Thông Tin Tòa Án Dành Cho Người Nhập Cư 
www.CourtInformation.ca 

 Copyright 2010 Justice Education Society & People’s Law School 
 

 Các tòa đặc trách điều chỉnh thiết lập các quy định để một ngành 
hoạt động tốt hơn. 

 Các tòa đặc trách phúc thẩm xét xử các kháng cáo đối với những 
phán quyết đã được đưa ra bởi một cơ quan phán quyết hoặc toà 
đặc trách khác. 

Tòa Đặc Trách Và Tòa Án 

Tòa đặc trách hành chính khác tòa án như thế nào? 
Có nhiều cách để giải quyết tranh chấp, và không phải tất cả các cách 
đó đều cần phải có phiên xét xử trước thẩm phán tại tòa án. Tòa đặc 
trách hành chính hoạt động song song với hệ thống tòa án. Mặc dù tòa 
đặc trách hành chính có thể giống với tòa án vì họ đưa ra phán quyết 
về các tranh chấp, nhưng họ không phải là một bộ phận của hệ thống 
tòa án. 

Có hai điểm khác biệt lớn giữa tòa đặc trách hành chính và tòa 
án: 

 Tòa đặc trách hành chính được lập ra ít chính thức và ít tốn kém 
hơn, và là một cách giải quyết tranh chấp nhanh hơn là cách sử 
dụng hệ thống tòa án truyền thống. 

 Các thành viên của tòa đặc trách đưa ra phán quyết (các quan 
tòa) thường có kiến thức đặc biệt về vấn đề được yêu cầu xem 
xét. Tuy nhiên, thẩm phán được cho là có kiến thức chung về 
nhiều lĩnh vực pháp lý, chứ không phải chuyên môn cụ thể về 
luật pháp trong trường hợp họ đang xét xử. 

Trong một phiên xét xử của tòa đặc trách, vụ việc của bạn có thể được 
xét xử bởi một quan tòa duy nhất, hoặc một ban gồm một số quan tòa 
nếu vấn đề phức tạp. Các quan tòa này được đào tạo đặc biệt và có 
kinh nghiệm xét xử, nhưng họ không phải là thẩm phán. Tuy nhiên, 
giống như một phiên xét xử tại tòa án trước mặt thẩm phán, các quan 
tòa có trách nhiệm xét xử công bằng và đưa ra phán quyết cuối cùng 
về các vấn đề. Họ thực hiện các trách nhiệm này bằng cách xem xét 
bằng chứng và áp dụng luật pháp, án lệ, và các chính sách liên quan 
đến vụ việc của bạn. 

Ai Lập Ra Tòa Đặc Trách 

Ai lập ra tòa đặc trách hành chính? 
Toà đặc trách thường được lập ra theo luật liên bang hoặc tỉnh, hoặc 
thông qua luật lệ khu vực tự trị. 

http://www.adminlawbc.ca/administrative-tribunals/regulatory/
http://www.adminlawbc.ca/administrative-tribunals/appeals/
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Ví dụ, Đạo Luật Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp (luật cấp tỉnh), lập ra Tòa 
Đặc Trách Về Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp để đưa ra các quyết định về 
những vấn đề liên quan đến người lao động ở BC. Ban Giải Quyết Mâu 
Thuẫn (Board of Variance) tại Vancouver do thành phố lập ra để xét xử 
các kháng cáo từ những cư dân bị từ chối cấp giấy phép xây dựng hoặc 
quy hoạch. Các hiệp hội chuyên nghiệp, như Hiệp Hội Luật BC hoặc 
Học Viện Kế Toán Hoàng Gia ở BC, lập ra các ban hoặc toà đặc trách 
của chính mình để giải quyết những khiếu nại của mọi người hoặc xem 
xét các vấn đề liên quan đến chứng nhậnvềluật sư và kế toán viên. 

Các Thành Viên Được Bổ Nhiệm 

Các thành viên của tòa đặc trách được bổ nhiệm như thế nào? 
Chính quyền hoặc nhóm khác lập ra tòa đặc trách thường bổ nhiệm 
các thành viên của tòa đặc trách. 

Như một quy tắc chung, các thành viên được lựa chọn bởi họ có 
chuyên môn hoặc kiến thức chuyên sâu về các vấn đề sẽ được xem 
xét. 

 

Trước Phiên Xét Xử Của Tòa Đặc Trách 

Điều gì diễn ra trước phiên xét xử của tòa đặc trách? 
Mỗi tòa đặc trách lập ra các thủ tục của riêng mình, vì vậy lúc nào bạn 
cũng phải liên lạc với tòa đặc trách cụ thể để tìm ra "các quy tắc" bạn 
phải tuân theo. Các quy tắc này thường được đăng trên trang web của 
tòa đặc trách. 

Có hàng trăm toà đặc trách cấp liên bang, tỉnh và tự trị. Trang web 
này đã phân loại các tòa đặc trách liên bang và tỉnh của Canada theo 
phạm vi hoạt động của chúng. 
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Hầu hết các tòa đặc trách tuân theo một số hoặc tất cả các bước 
sau đây: 

 Xem xét sơ bộ– việc xem xét đầu tiên này giúp đảm bảo rằng vụ 
việc đang được một tòa đặc trách thích hợp xét xử. Việc này 
thường bao gồm việc nhân viên của tòa đặc trách xem xét hồ sơ, 
tài liệu và đôi khi gọi điện cho người có liên quan. 

 Quản lý vụ việc- thủ tục này được sử dụng để đảm bảo rằng tất 
cả những người có liên quan hiểu các vấn đề tranh chấp và rằng 
nếu phiên xét xử là cần thiết, nó có thể được tiến hành theo 
trình tự. Quản lý vụ việc thường bao gồm một số cuộc thảo luận 
giữa các bên và quan tòa về cách tiến hành giải quyết vụ việc và 
đôi khi được kết hợp cùng với buổi hòa giải hoặc buổi thảo luận 
giải quyết tranh chấp. 

 Buổi hòa giải hoặc thảo luận giải quyết tranh chấp- thủ tục này 
giúp các bên nhất trí một giải pháp mà không cần đến phiên xét 
xử của tòa đặc trách. Một thành viên của tòa đặc trách thường 
tiến hành các buổi họp này. 

 Phiên xét xử- một phiên xét xử được tổ chức nếu tranh chấp 
không thể được giải quyết thông qua bất kỳ bước nào nêu trên. 
Phiên xét xử có thể được dựa trên việc đệ trình văn bản hoặc 
đích thân có mặt trước các thành viên của tòa đặc trách. 

Đưa Ra Phán Quyết 

Các tòa đặc trách đưa ra phán quyết của mình như thế nào? 
Ngoài quy trình mà tòa đặc trách tuân theo để xét xử các tranh chấp, 
tòa đặc trách có nghĩa vụ phải công bằng. Đây là một nguyên tắc rất 
quan trọng của luật hành chính. Công bằng nghĩa là: 

1. Người liên quan có quyền được biết vụ việc và phản ứng 

Một người bị ảnh hưởng bởi phán quyết hành chính có quyền được biết 
vụ việc đang chống lại mình và phải có cơ hội phản ứng. Điều này có 
nghĩa là những người liên quan đến tranh chấp phải trình bày vụ việc 
của mình trong bản khai có tuyên thệ (lời khai có tuyên thệ) gửi cho 
tòa án, hoặc đích thân đến tòa án để trình bày vụ việc của mình. 

2. Quan tòa không thể thiên vị 

Một quan tòa không thiên vị có nghĩa là người phán quyết vụ việc sẽ 
khách quan và đưa ra phán quyết chỉ dựa trên các lập luận và bằng 
chứng mà các bên trình bày tại phiên xét xử. Điều đó cũng có nghĩa là 
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quan tòa không thể có (hoặc có vẻ có) bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào 
với các bên hoặc bất kỳ lợi ích cá nhân nào từ kết quả của vụ việc. 

3. Quan tòa xét xử vụ việc phải đưa ra phán quyết 

Quan tòa, người đọc các bản đệ trình của các bên hoặc xét xử vụ việc 
các bên đích thân có mặt tại một phiên xét xử của tòa đặc trách phải 
là người phán quyết vụ việc. Điều này cũng có nghĩa là các chính sách 
của chính quyền chỉ có thể được áp dụng nếu có ý nghĩa trong trường 
hợp vụ việc. Ví dụ, chính sách của Ban Bồi Thường Cho Người Lao 
Động là để xác định thu nhập trung bình của người khiếu nại không 
thể được áp dụng nếu việc áp dụng chính sách đó trong trường hợp cụ 
thể là không có ý nghĩa. 

4. Quan tòa phải đưa ra lý do cho phán quyết của mình 

Quan tòa phải đưa ra lý do cho phán quyết của mình để các bên có thể 
thấy rằng quan tòa đã xem xét các đệ trình được đưa ra. Phán quyết 
cũng giúp các bên hiểu lý do quan tòa đi đến phán quyết đó. 

Không Nhất Trí Với Phán Quyết 

Điều gì xảy ra nếu bạn không đồng ý với 
phán quyết 
Nếu bạn không đồng ý với phán quyết của 
tòa đặc trách về vụ việc của mình, đôi khi 
bạn có thể kháng cáo phán quyết lên tòa án 
thông qua một quy trình gọi là "thẩm định 
pháp lý ". 

Sự thực rằng bạn không đồng ý với phán 
quyết của tòa đặc trách không phải là lý do 

cho phép bạn có quyền yêu cầu tòa án thẩm định phán quyết - bạn 
phải cho thấy rằng quy trình của tòa đặc trách có thiếu sót hay quan 
tòa mắc lỗi về luật, thẩm quyền, hoặc sự công bằng. 

Thẩm Định Pháp Lý 

Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình thẩm định pháp lý? 
Nếu thẩm định pháp lý là một lựa chọn, tòa án không thể “phê bình” 
tòa đặc trách và đưa ra phán quyết của riêng mình. Tòa án chỉ có thể 
xem xét quy trình mà tòa đặc trách đã sử dụng để đi đến phán quyết 
của mình và bất kỳ lỗi nào mà tòa đặc trách đã mắc phải khi áp dụng 
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luật hoặc khi phán quyết rằng họ có thẩm quyền (quyền thực thi pháp 
lý) xét xử vụ việc. 

Tòa án cũng có thể gạt sang một bên phán quyết của tòa đặc trách 
nếu rõ ràng rằng tòa đặc trách đã vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện 
trách nhiệm của mình một cách công bằng. 

Nhìn chung, các tòa án thường không sẵn lòng đảo ngược phán quyết 
của tòa đặc trách trong trường hợp các quan tòa của tòa đặc trách có 
chuyên môn hay kiến thức chuyên sâu mà tòa án không có, với điều 
kiện là tòa đặc trách đã hành động thích hợp và xem xét bằng chứng 
có liên quan. 

 


